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BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ 
QUI TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TẠI KHÁCH HÀNG 


1. Thời gian : Tuần 3 tháng 09 năm 2026 , nhận qui trình từ ngày 14/09/2026 đến  9 giờ 30 ngày 21/09/2026
2. Thống kê số lượng qui trình kỹ thuật ở nhà máy gửi về :
	Số TT
	Nhà máy
	Số lượng và tên màu qui trình màu gửi về

	1
	Tiến Hưng
	2 màu : OAK 74, STH 140

	2
	Sơn Cao
	1 màu : SC 238 BR

	3
	Hố Nai
	2 màu : AQ 1141, AQ 1032

	4
	Hố Nai M&M 
	1 màu : AQ 403

	5
	Minh Dương
	2 màu : MD 2005, MD 2149

	6
	Hạnh Phúc
	1 màu : HP 269

	7
	Trường Thành
	1 màu : FOH NATURAL

	8
	Minh Hưng Tiến
	1 màu : MH 72 TN

	9
	Mê Kong 1, 3
	2 màu : MK 151 H, MK 124 H

	10
	Đất Mới ( ALC )
	1 màu : ALC 78/26

	11
	Thành Thắng
	1 màu : THTH 91

	12
	Tân Thành 
	1 màu : TT 2674

	13
	Đăng Long
	1 màu : ĐLO 74 H

	14
	Anh Khoa 
	1 màu : T614

	15
	Minh Phát
	1 màu : MP 641 H

	16
	Phú Khang Phát
	1 màu : PKP P029

	17
	Thiết Đan
	1 màu : WW 28 CHALK

	18
	Tiến Triển
	1 màu : FH 30

	19
	Minh Hạnh
	2 màu : MH 365, MH 366

	20
	Hành Mỹ
	1 màu : MÀU TỰ NHIÊN

	21
	Thịnh Việt
	1 màu : TVIET 423

	22
	Anh Em
	1 màu : ANK 162

	23
	Z 751
	2 màu : BÓNG PU HG TRẮNG, Z751 245

	24
	Demeyere
	1 màu : Demeyre White H

	25
	Kim Phong
	1 màu : KP 22090 LB

	26
	Bảo Hưng
	1màu : BH 405

	27
	VNHW
	1 màu : VNHW 290 A H

	28
	Geuther
	1 màu : 49 OAT MEAL

	29
	Kim Huy
	1 màu : KH 3900

	30
	Tân Việt Tiến
	1 màu : TVT Sam 038

	31
	Việt Mỹ
	1 màu : VM 02/16

	32
	An Cường
	1 màu : ANC 2165

	33
	PQ
	1 màu : PQ 902

	34
	Tân Tiến Đồng Nai
	3 màu : TTĐN TỰ NHIÊN, TTĐN 02, TTĐN 03

	35
	Hố Nai 2
	1 màu : AQ 987

	36
	Đại Hải
	1 màu : ĐHAI 104/23

	37
	Vũ Hoàng Phát
	1 màu : VHP 203

	38
	Hố Nai DD
	1 màu : DD 1034 NEW


* Nhận xét : Tổng số lượng qui trình sản xuất thực tế tại nhà máy gửi về trong tuần 3 tháng 09 năm 2026 ( từ ngày 14/09/09 đến 21/09/2026) : tổng số lượng qui trình là 46,  trong đó có  19 nhà máy trong điểm gửi qui trình về văn phòng  kỹ thuật ( có 24 qui trình), và 19 công ty khác gửi qui trình về văn phòng kỹ thuật ( có 22 qui trình).

     3. Kết quả nhận xét đánh giá qui trình, đề xuất và phản hồi :
	Kết quả
đánh giá
	Đề xuất 
	Chỉ đạo của 
Ban Giám Đốc
	Phản hồi Kỹ Thuật
(Anh Bảy trưởng
 phòng Kỹ thuật)

	* Kỹ thuật xác nhận là qui trình và chất lượng sản phẩm sản xuất trên chuyền đạt.
* Chưa thấy điều bất thường trong qui trình gửi về.
	* Nhóm kiểm tra sẽ kiểm tra thực tế tại khác hàng để đánh giá thêm về các qui trình thực tế, chất lượng sản phẩm sản xuất tại khách hàng (Qui trình thực tế có giống với qui trình kỹ thuật gửi về không và chất lượng sản phẩm các công đoạn và hoàn thiện).
	……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
	……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………


       Ban Giám Đốc                                  Trưởng Phòng Kỹ Thuật                                                                      Ngày 22 tháng 09 năm 2026   
                       	                                                                                                                                                        Nhân viên  kiểm tra
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………..
……………………………..                 Lê Xuân Bảy                                                                                                    Bùi Thiên Lộc                                               
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